
STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
ĐT KV Ngành trúng tuyển Trường trúng tuyển Mã HS

Điểm xét 

tuyển
Ghi chú

1 Nguyễn Ngọc Hảo 06/11/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 49219 24.34

2 Lâm Ngọc Hà 28/03/1999 Nữ - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 49473 21.8

3 Lưu Đình Quang 29/09/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 49243 20.14

4 Nguyễn Viết Quý 24/11/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí Khoa Công nghệ 49589 19.94

5 Trương Việt Hoàng 23/01/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 49130 22.96

6 Trần Tuấn Vỹ 18/06/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 49230 22.28

7 Đinh Hồng Phong 20/05/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 49245 21.5

8 Trần Duy Quốc Khánh 02/09/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử Khoa Công nghệ 49269 20.38

9 Dương Văn Lâm 05/07/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 49335 22.68

10 Đặng Văn Trình 02/07/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 48948 19.88

11 Lê Tất Kim Thịnh 04/10/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa Khoa Công nghệ 49231 18.72

12 Trần Tất Thông 16/09/1999 Nam 2 KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49470 26.48

13 Nguyễn Cao Phong 18/10/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49333 24.74

14 Nguyễn Quang Hào 02/02/1998 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49291 24.58

15 Hoàng Thanh Đạt 08/06/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48896 22.98

16 Trần Ngọc Phúc 06/06/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49336 22.74

17 Tăng Tấn Đoan 20/11/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49128 22.24

18 Đàm Vũ Hoàng Anh 08/03/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49173 21.48

19 Trần Đình Thường 21/12/1999 Nam - KV2 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49216 21.4

20 Trương Thành Vương 26/04/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48920 21.1

21 Lê Đức Tiệp 01/10/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48917 20.68

22 Nguyễn Viết Quý 24/11/1999 Nam - KV1 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49588 20.54

23 Lê Trọng Tiến 11/11/1999 Nam - KV3 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49518 19.32

24 Nguyễn Anh Đức 30/07/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 49123 19.12

25 Nguyễn Văn Đồng 04/03/1999 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Ô tô Khoa Công nghệ 48987 18.18

26 Hoàng Phúc Nguyên 10/10/1999 Nam 1 KV1 Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 48791 24.86

27 Huỳnh Đức Lộc 06/08/1997 Nam - - Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 49575 23.56

28 Lê Trường Chinh 19/03/1999 Nam - KV2NT Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng Khoa Công nghệ 49472 21.26

1 Nguyễn Thị Thu Phương 20/02/1999 Nữ - KV1 Công nghệ Sinh học Phân hiệu Kon Tum 49075 25.6

2 Lê Thị Thùy Trâm 15/05/1999 Nữ - KV1 Công nghệ Sinh học Phân hiệu Kon Tum 49199 21.56

3 Y Bưi 22/02/1998 Nữ - KV1 Công nghệ Sinh học Phân hiệu Kon Tum 49086 19.62

4 Y Bến 25/02/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49197 25.38

5 Trần Thị Hường 10/08/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49101 22.14

6 Nguyễn Thị Thủy 24/09/1999 Nữ - KV2NT Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49541 21.74
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7 Trần Thị Mỹ Diên 20/12/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49050 21.64

8 Trần Thị Khánh Linh 05/04/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49235 21.24

9 Nguyễn Thị Ái Hiền 08/04/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49156 20.42

10 Y Hả 07/03/1998 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49190 20.16

11 Phạm Quang Vũ 30/04/1994 Nam - KV1 Kiểm toán Phân hiệu Kon Tum 49519 21.44

12 Phạm Văn Bắc 20/02/1999 Nam - KV1 Kinh doanh nông nghiệp Phân hiệu Kon Tum 49207 20.16

13 Y Sửi 18/04/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 49163 21.72

14 Y Ni 12/10/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 49174 21.32

15 Y Việt 14/08/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 49218 20.56

16 Y Thương 09/01/1999 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 49227 20.54

17 Y Hảo 18/11/1998 Nữ - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 49220 20.1

18 A Cong 11/10/1997 Nam - KV1 Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế phát triển) Phân hiệu Kon Tum 49396 19.5

19 A Khuê 28/09/1998 Nam - KV1 Kỹ thuật điện, điện tử Phân hiệu Kon Tum 49203 22.12

20 Đinh Thị Phương Thảo 20/06/1998 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49187 24.82

21 Y Biếp 07/08/1998 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49063 21.58

22 Nguyễn Quốc Cường 04/02/1997 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49399 21.36

23 Nay Sĩ Hà 27/03/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49195 21.16

24 Hà Trọng Khang 03/05/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49168 20.8

25 Đinh Thị Ngọc Ánh 18/07/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49160 20.78

26 Nguyễn Thị Huyền Trang 24/08/1998 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49225 20.22

27 A Linh 08/06/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49403 20.06

28 Y Ngọc Chi 04/11/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49228 19.88

29 Y Nơm 28/01/1999 Nữ - KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Kon Tum 49223 21.58

30 Ngô Thị Thùy 08/04/1999 Nữ - KV1 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phân hiệu Kon Tum 49226 19.9

31 Rmah Hla 04/02/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 49177 23.32

32 Trần Thị Thu Thùy 17/03/1998 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 49104 21.46

33 Nông Thị Bính 22/12/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Phân hiệu Kon Tum 49184 20.94

34 Y Diệp Linh 30/01/1999 Nữ - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 49407 24.06

35 Nguyễn Thị Hồng Đào 23/05/1999 Nữ - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 49047 23.3

1 Nguyễn Thị Thanh Thủy 04/08/1999 Nữ - KV1 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 49549 26.8

2 Trương Đình Hoàng Giang 07/05/1999 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 49537 26.02

3 Nguyễn Thị Ngà 16/01/1999 Nữ 6 KV2NT Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 49582 25.82

4 Trần Văn Thịnh 01/01/1997 Nam - KV3 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 49508 20.96

5 Đoàn Thị An Nhàn 01/07/1991 Nữ - KV2 Quản trị và kinh doanh Quốc tế Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 49522 19.14

1 Nguyễn Đức Hiếu 06/07/1999 Nam - KV1 Công nghệ thông tin Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48739 20.9

2 Cao Trần Thu Uyên 21/04/1999 Nữ - KV1 Quản trị kinh doanh Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông 48590 22.88

1 Dương Nguyễn Khánh Huyền 23/10/1999 Nữ - KV1 Kế toán Phân hiệu Kon Tum 49213 19.06 3 Tây

2/3



STT Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
ĐT KV Ngành trúng tuyển Trường trúng tuyển Mã HS

Điểm xét 

tuyển
Ghi chú

2 A Tâm 09/06/1999 Nam - KV1 Kỹ thuật điện, điện tử Phân hiệu Kon Tum 49210 18.22 3 Tây

3 A Đim 15/10/1996 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49266 19.2 3 Tây

4 Huỳnh Thị Ngọc Hiền 05/06/1999 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49079 19.2 3 Tây

5 Rcǒm A Hải Hưng 28/07/1999 Nam - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49510 18.4 3 Tây

6 A Long Nhật 20/04/1998 Nữ - KV1 Luật kinh tế Phân hiệu Kon Tum 49512 18.78 3 Tây

7 Nguyễn Tiến Tuấn 27/02/1999 Nam - KV1 Tài chính - ngân hàng Phân hiệu Kon Tum 49185 19.48 3 Tây
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